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	Quảng Ngãi, ngày  03   tháng 01 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung 

về Kiểm soát thuốc lá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

--------------------------------------------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 21/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 30/TTr-SYT ngày 19/01/2010 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, chi tiết kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành; Hội, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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 Nguyễn Xuân Huế
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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
(Kèm theo Quyết định số   150/QĐ-UBND ngày  03 /02/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

----------------------------

Để giảm tỷ lệ mắc và chết do các bệnh liên quan đến sử dụng các sản phẩm thuốc lá, Tổ chức Y tế Thế giới đã khởi xướng xây dựng Công ước Khung về Kiểm soát thuốc lá (dưới đây gọi tắt là Công ước Khung). Nội dung của Công ước Khung có liên quan đến nhiều lĩnh vực, như: sản xuất, buôn bán và tiêu thụ các sản phẩm thuốc lá. Tính đến ngày 30 tháng 7 năm 2009, đã có 168 quốc gia ký Công ước, trong đó 166 quốc gia đã phê chuẩn Công ước Khung. Việt Nam là nước thứ 47 phê chuẩn Công ước Khung và Công ước Khung có hiệu lực tại nước ta từ ngày 17 tháng 3 năm 2005.

Thực hiện Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 21/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá tại tỉnh Quảng Ngãi như sau:

I. Mục tiêu
Triển khai thực hiện nghiêm Quyết định 1315/QĐ-TTg ngày 21/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nhằm giảm nhu cầu sử dụng, tiến tới kiểm soát và phòng, chống có hiệu quả tác hại của thuốc lá đối với người dân, cộng đồng.


II. Nội dung và giải pháp thực hiện

1. Thành lập Ban chỉ đạo chương trình phòng, chống tác hại của thuốc lá các cấp:

- Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo (BCĐ): Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL).

- Thành phần BCĐ gồm:

+ Cấp tỉnh: đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh làm trưởng ban, đại diện Lãnh đạo Sở Y tế làm phó ban thường trực, đại diện Lãnh đạo Sở Công - Thương làm phó ban, thành viên gồm lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan.

+ Cấp huyện, thành phố: đại diện Lãnh đạo UBND huyện, thành phố làm trưởng ban, đại diện Lãnh đạo Phòng Y tế làm phó ban thường trực, đại diện Lãnh đạo Phòng Công - Thương làm phó ban, thành viên gồm lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành liên quan.

2. Thực hiện các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng các sản phẩm thuốc lá:

2.1. Phòng tránh tiếp xúc với khói thuốc lá:

- Thực hiện nghiêm cấm hút thuốc lá từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 ở lớp học, nhà trẻ, các cơ sở y tế, thư viện, rạp chiếu phim, nhà hát, nhà văn hóa, các khu vực sản xuất và nơi làm việc trong nhà, nơi có nguy cơ cháy nổ cao và trên các phương tiện giao thông công cộng. Tại nơi cấm hút thuốc lá phải treo biển có chữ hoặc biểu tượng “Cấm hút thuốc lá”.

- Tại các nơi công cộng trong nhà (nhà thi đấu thể thao, sân vận động có mái che, trung tâm triển lãm, bến xe) và khu vui chơi, giải trí trong nhà, các nhà hàng, quán bar, karaoke, khách sạn, vũ trường chỉ được phép hút thuốc tại khu vực dành riêng cho người hút thuốc lá; những nơi dành riêng cho người hút thuốc lá cần có thông khí riêng biệt.

- Từng bước hoàn thiện các quy định cấm hút thuốc lá nơi công cộng, tiến tới cấm hút thuốc lá tại tất cả những nơi công cộng trong nhà vào cuối năm 2010.

- Thực thi nghiêm chế tài xử phạt vi phạm đối với hành vi hút thuốc lá nơi công cộng theo quy định của Chính phủ. 

2.2. Các biện pháp thông tin, giáo dục, truyền thông về PCTHTL.

- Tăng cường các chương trình giáo dục sức khỏe và nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá, về lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và lối sống không thuốc lá, trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện chương trình giáo dục và ngăn ngừa thanh thiếu niên sử dụng các sản phẩm thuốc lá.

- Thực hiện các chương trình đào tạo, nâng cao nhận thức về PCTHTL cho đối tượng là cán bộ y tế, cán bộ các ban ngành, đoàn thể; nhân viên cộng đồng; nhân viên làm công tác xã hội; những người làm công tác truyền thông, các giáo viên, các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý và những đối tượng có liên quan khác.


- Thường xuyên tuyên truyền về tác hại của thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức các chiến dịch truyền thông về PCTHTL trên báo, đài phát thanh, truyền hình và trong các cuộc mít tinh, diễu hành trong các dịp lễ, tết.


- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia không thuốc lá hàng năm từ 25 đến 31 tháng 5. Nội dung hoạt động tập trung vào việc tuyên truyền về tác hại của thuốc lá.


- Triển khai các hoạt động PCTHTL tại cộng đồng.


- Viết tài liệu tuyên truyền, giáo dục và truyền thông PCTHTL.


- Ban hành các quy định; triển khai giảng dạy và tổ chức các cuộc vận động PCTHTL trong hệ thống các trường học.


- Tuyên truyền giáo dục kiến thức về tác hại của thuốc lá; cách cai nghiện thuốc lá, lồng ghép với các hoạt động giáo dục sức khoẻ tại địa phương.


- Gắn các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở khu dân cư.

2.3. Quản lý chặt chẽ các sản phẩm thuốc lá theo đúng Quy định: dán tem, đóng gói và ghi nhãn mác của sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh:

 Các sản phẩm thuốc lá lưu thông, kinh doanh trên thị trường trong nước phải dán tem, đóng gói, ghi nhãn bao bì sản phẩm và in nội dung cảnh báo về tác hại của việc sử dụng thuốc lá theo quy định của pháp luật và phù hợp với quy định của Công ước khung. Thực hiện in cảnh báo bằng hình ảnh về tác hại của thuốc lá tới sức khỏe.

2.4  Tăng cường các biện pháp quản lý về quảng cáo, khuyến mãi và tài trợ thuốc lá trên địa bàn tỉnh:

- Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về cấm toàn diện quảng cáo và khuyến mãi các sản phẩm thuốc lá dưới mọi hình thức.

- Thực hiện nghiêm quy định cấm mọi hình thức tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp của các đơn vị sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuốc lá cho các hoạt động hoặc các tổ chức, cá nhân với mục đích quảng cáo các sản phẩm thuốc lá hoặc tên tuổi hình ảnh các công ty thuốc lá.

2.5 Các biện pháp về hỗ trợ cai nghiện thuốc lá:


- Xây dựng và thực hiện hiệu quả các chương trình cai nghiện thuốc lá. Đa dạng hóa các hình thức tư vấn cai nghiện thuốc lá. Tiến hành tư vấn về tác hại của thuốc lá và hỗ trợ cai nghiện thuốc lá tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng. 

- Hoạt động hỗ trợ cai nghiện thuốc lá phải được lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch và chiến lược về y tế và giáo dục với sự tham gia của các cán bộ y tế, cán bộ giáo dục và cán bộ tại cộng đồng.


- Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ y tế và các nhân viên y tế cộng đồng về phương pháp cai nghiện thuốc lá.


- Phổ biến các phương pháp cai nghiện thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng để phổ biến cho nhân dân.

3. Các biện pháp giảm cung cấp các sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong địa bàn tỉnh:

3.1 Các biện pháp kiểm soát buôn bán các sản phẩm thuốc lá:

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ khâu lưu thông thuốc lá từ bán buôn đến bán lẻ.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định cấm bán các sản phẩm thuốc lá tại cơ quan, nơi làm việc, tại trường học, bệnh viện, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại những nơi có quy định cấm hút thuốc lá theo quy định hiện hành.

- Trong năm 2010, hoàn thành việc cấp giấy phép cho các tổ chức, cá nhân buôn bán các sản phẩm thuốc lá, nhằm ngăn chặn việc buôn bán bất hợp pháp.

- Trong năm 2010, hoàn thành việc xây dựng quy hoạch lại mạng lưới bán buôn và bán lẻ các sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh.

- Sau năm 2010 việc bán lẻ thuốc lá chỉ được thực hiện tại các địa điểm theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tăng cường các biện pháp chống thuốc lá giả các loại, thuốc lá ngoại nhập lậu. Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu thuốc lá, buôn bán thuốc lá giả, thuốc lá nhái nhãn mác và kinh doanh trái phép các sản phẩm thuốc lá.

- Thực hiện nghiêm quy định tiêu hủy (không cho tái xuất khẩu) các sản phẩm thuốc lá và phương tiện sản xuất thuốc lá giả, thuốc lá nhái nhãn mác, thuốc lá nhập lậu và các sản phẩm thuốc lá bất hợp pháp khi bị tịch thu.

3.2. Các biện pháp ngăn ngừa trẻ vị thành niên bán thuốc lá và bán thuốc lá cho trẻ vị thành niên

- Thực hiện nghiêm quy định cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi. Yêu cầu các cửa hàng bán các sản phẩm thuốc lá phải có bản cam kết với cơ quan quản lý không bán các sản phẩm thuốc lá cho người dưới 18 tuổi. Thực hiện xử phạt nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm quy định tại Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

- Thực hiện nghiêm quy định cấm bán thuốc lá bằng máy bán tự động, bán qua mạng Internet và bán qua điện thoại.

3.3. Các biện pháp hỗ trợ phát triển kinh tế, chuyển đổi hoạt động sản xuất cho người lao động trong ngành sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thuốc lá.

Từng bước tiến hành nghiên cứu và xây dựng các đề án hỗ trợ cho các hoạt động thay thế khả thi về kinh tế cho người trồng thuốc lá, công nhân sản xuất thuốc lá.

4. Nguồn tài chính cho hoạt động kiểm soát thuốc lá:

4.1. Nguồn tài chính dành cho hoạt động kiểm soát thuốc lá để thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá được huy động từ những nguồn sau:

- Nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- Nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

- Nguồn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc lá.

4.2. Thành lập Quỹ PCTHTL và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

III. Trách nhiệm của các Sở, ngành trong việc thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá:
1. Sở Y tế:

- Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo PCTHTL, có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo, điều phối thực hiện các chương trình, kế hoạch liên ngành PCTHTL trên địa bàn tỉnh; hàng năm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá.

- Chủ trì trong việc tổ chức thực hiện các phương pháp cai nghiện thuốc lá.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan xây dựng quy định về các khu vực không được phép hút thuốc; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về nội dung, hình thức, thông tin cảnh báo tác hại của các sản phẩm thuốc lá tới sức khoẻ, thành phần nồng độ các chất có trong các sản phẩm thuốc lá.

- Phối hợp với Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ  quản lý chặt chẽ quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng thuốc lá.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh và các cơ quan liên quan tích cực tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền rộng rãi về mục tiêu, ý nghĩa, các nội dung của Công ước Khung; tuyên truyền về lộ trình thực hiện Công ước Khung; vận động mọi người dân trong cộng đồng tích cực hưởng ứng tham gia thực thi các quy định của Công ước Khung.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chỉ đạo thống nhất công tác giáo dục và truyền thông sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về Công ước Khung, tác hại của các sản phẩm thuốc lá và các chủ trương, biện pháp PCTHTL trên các loại hình văn hóa nghệ thuật.

- Tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa không mời và không sử dụng các sản phẩm thuốc lá. Xây dựng các địa điểm du lịch không khói thuốc. Có kế hoạch lồng ghép các thông tin, truyền thông giáo dục PCTHTL với các chương trình kinh tế xã hội khác.

-  Phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện việc cấm toàn diện các hình thức quảng cáo thuốc lá, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy định cấm quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm về quảng cáo các sản phẩm thuốc lá.

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo việc thông tin, tuyên truyền về PCTHTL đồng thời chỉ đạo ngăn chặn việc đưa các thông tin quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các công ty thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên xuất bản phẩm.

4. Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế và các Ban, ngành có liên quan bố trí thời lượng phát sóng, đưa tin bài nhằm tuyên truyền rộng rãi về mục tiêu, ý nghĩa, các nội dung của Công ước Khung; tuyên truyền về lộ trình thực hiện Công ước Khung; vận động mọi người dân trong cộng đồng tích cực hưởng ứng tham gia thực thi các quy định của Công ước Khung.

5. Sở Công Thương:

- Chỉ đạo công tác quản lý nhập khẩu, lưu thông thuốc lá; kiểm soát việc khuyến mại, tiếp thị, tài trợ của các doanh nghiệp kinh doanh thuốc lá; chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện có hiệu quả việc chống các vi phạm như: buôn lậu thuốc lá, kinh doanh thuốc lá giả, không in cảnh báo sức khỏe, không dán tem theo quy định và kinh doanh thuốc lá tại các cửa hàng.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan sắp xếp tổ chức, quy hoạch mạng lưới đại lý bán buôn, bán lẻ các sản phẩm thuốc lá.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác PCTHTL trong học sinh, sinh viên và cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục. Xây dựng trường học không khói thuốc lá.

- Đưa nội dung, tài liệu PCTHTL đã được Bộ giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế ban hành vào chương trình giảng dạy của các cơ sở giáo dục phù hợp với từng cấp học, bậc học.
7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng thay thế một phần cây thuốc lá tại những vùng trồng cây thuốc lá, để bảo đảm cuộc sống cho nhân dân những vùng còn khó khăn.

8. Công an tỉnh: Tăng cường hoạt động PCTHTL trong ngành Công an; thực hiện nghiêm túc quy định không hút thuốc khi làm nhiệm vụ, ở cơ quan, doanh trại và nơi công cộng; phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan, Quản lý thị trường và các cơ quan có liên quan tăng cường kiểm tra, chống buôn lậu thuốc lá, xử lý các hành vi buôn bán thuốc lá giả, thuốc nhái nhãn mác và kinh doanh trái phép các sản phẩm thuốc lá, tham gia xử phạt các hành vi vi phạm quy định về PCTHTL.

9. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Tăng cường hoạt động PCTHTL trong các đơn vị trực thuộc; ban hành quy định cấm cán bộ, chiến sĩ của ngành hút thuốc trong khi làm nhiệm vụ; phối hợp với Sở, ngành chức năng tham gia công tác chống buôn lậu thuốc lá.

10. Sở Tài chính:

- Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với thuốc lá theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các Sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất thành lập Quỹ PCTHTL và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

- Bảo đảm bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi hàng năm của các Sở, ngành, địa phương theo Luật Ngân sách hiện hành dành cho công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện dán tem trên các sản phẩm thuốc lá.

11. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Phối hợp với Sở Tài chính bảo đảm ngân sách cho hoạt động Phòng, chống tác hại thuốc lá.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ PCTHTL ở địa phương. Hàng năm xây dựng kế hoạch, bố trí ngân sách và giám sát kiểm tra sử dụng ngân sách đúng mục đích cho công tác PCTHTL.

13. Các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể quần chúng:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh,  Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh vận động các thành viên trong tổ chức của mình tham gia tích cực vào cuộc vận động PCTHTL; thực hiện không hút thuốc tại nơi làm việc và nơi công cộng theo quy định hiện hành.

- Xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn về PCTHTL trong tổ chức mình.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp vận động nhân dân không sử dụng các sản phẩm thuốc lá trong cộng đồng dân cư, trong các lễ hội, đám cưới, đám tang, cuộc vui gia đình …

IV. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Y tế là cơ quan đầu mối phối hợp với các Sở, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể liên quan tổ chức triển khai việc thực hiện Kế hoạch Công ước Khung về Kiểm soát thuốc lá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

2. Hàng năm, các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động PCTHTL của Sở, ban, ngành và địa phương; bố trí kinh phí trong dự toán chi ngân sách nhà nước được giao hàng năm và các nguồn vốn hợp pháp khác để tổ chức thực hiện kế hoạch; tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động với Ban chỉ đạo tỉnh.
3. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động sơ kết, tổng kết và đề xuất khen thưởng kịp thời đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện tốt các hoạt động PCTHTL; đối với các tổ chức và cá nhân thực hiện không đúng các quy định về PCTHTL tùy theo mức độ vi phạm có các hình thức xử phạt theo quy định hiện hành./.
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